
BM-003 

1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (đề số 2) 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: DLK0480 

Tên học phần: Pháp luật về tổ chức thương mại thế giới WTO 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLK0480_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả 

lời của hệ thống thi. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

 

Hội nghị Bộ trưởng họp định kỳ: 

A. Hai năm một lần 

B. Một năm một lần 

C. Một năm hai lần 

D. Hai năm ba lần 

ANSWER: A 

 

Tiền thân của WTO là: 

A. The General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947) 

B. World Bank (WB) 

C. International Monetary Fund (IMF) 

D. International Trade Organization (ITO) 

ANSWER: A 

 

Điều gì ĐÚNG khi nói về các hiệp định thương mại đa biên trong khuôn khổ của WTO: 

A. Các quốc gia gia nhập buộc phải chấp thuận trọn gói nội dung các hiệp định đa biên 

B. Tất cả các hiệp định thuộc phụ lục 1, 2, 3 và 4 của WTO là hiệp định đa biên 

C. Mức độ tuân thủ các quy định của hiệp định đa biên của tất cả thành viên WTO là giống 

nhau 

D. Các hiệp định thương mại đa biên không thể bị sửa đổi 

ANSWER: A 
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Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) là loại hiệp định: 

A. Đa biên 

B. Nhiều bên 

C. Đa phương khu vực 

D. Song phương 

ANSWER: A 

 

Để được miễn trừ khỏi một nghĩa vụ, thành viên của WTO phải nhận được sự đồng ý của: 

A. ¾ số nước thành viên 

B. 2/3 số nước thành viên 

C. Tối thiểu ½ số nước thành viên 

D. Tất cả các nước thành viên 

ANSWER: A 

 

Giữa các cuộc họp của Hội nghị Bộ trưởng, cơ quan nào sẽ đảm nhiệm chức năng của Hội 

nghị Bộ trưởng: 

A. Đại hội đồng 

B. Cơ quan giải quyết tranh chấp 

C. Ban Thư ký 

D. Cơ quan rà soát chính sách thương mại 

ANSWER: A 

 

Tổng Thư ký của WTO do cơ quan nào bổ nhiệm: 

A. Hội nghị Bộ trưởng 

B. Đại hội đồng 

C. Ban Thư ký 

D. Thành viên sáng lập của WTO 

ANSWER: A 

 

Cơ quan nào của WTO không buộc phải có sự tham gia của tất cả các nước thành viên: 

A. Hội đồng Thương mại Dịch vụ 

B. Đại hội đồng 

C. Hội nghị Bộ trưởng 
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D. Cơ quan rà soát chính sách thương mại 

ANSWER: A 

 

Điều gì SAI khi nói về đối xử tối huệ quốc quy định trong GATT 1994: 

A. Không tồn tại ngoại lệ dành cho các quốc gia đang và kém phát triển 

B. Áp dụng cho sản phẩm tương tự có xuất xứ từ các quốc gia là thành viên của WTO 

C. Áp dụng cho thuế xuất nhập khẩu đánh lên sản phẩm tương tự 

D. Các ưu đãi phải được nêu trong các Biểu nhân nhượng tương ứng  

ANSWER: A 

 

Trường hợp nào KHÔNG vi phạm quy tắc đối xử quốc gia, giả định cả hai quốc gia A và B 

đều là thành viên của WTO: 

A. Nước A áp dụng thuế chống bán phá giá lên hàng dệt may của nước B 

B. Nước A buộc hàng hóa nhập khẩu hàng có xuất xứ từ nước B phải có giấy kiểm định chất 

lượng do A cấp 

C. Nước A quy định giảm 20% thuế thu nhập cho doanh nghiệp bán sản phẩm có tỉ lệ nguyên 

liệu sản xuất tại chỗ là 30% 

D. Nước A cho doanh nghiệp sản xuất trong nước được miễn toàn bộ thuế VAT của 02 năm 

do COVID-19 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

02 quốc gia A và B là thành viên của WTO. Ngày 05/01/2022, quốc gia A nhận được yêu 

cầu khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nệm cao su thiên nhiên nhập 

khẩu từ quốc gia B. Xét các tình huống sau: 

 

Câu 1. Biết rằng quốc gia A có tổng cộng 05 công ty sản xuất nệm cao su thiên nhiên với 

thị phần lần lượt là An (7%), Nhiên (17%), Bình (34%), King (10%) và Tín (32%). An và 

Nhiên thể hiện mong muốn khởi xướng điều tra bán phá giá, trong khi King phản đối việc 

điều tra, Bình và Tín không có ý kiến về yêu cầu này. Hỏi: Quốc gia A có thể khởi xướng 

điều tra bán phá giá hay không? Giải thích và nêu CSPL? (2 điểm) 

Đáp án:  

- Không đủ điều kiện để yêu cầu khởi xướng điều tra (0,5 điểm). 
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- Giải thích: các công ty ủng hộ điều tra là An và Nhiên đã đủ điều kiện đại diện cho ngành 

sản xuất trong nước do chiếm trên 50% tổng sản lượng của các công ty ủng hộ và phản đối 

(An, Nhiên và King); tuy nhiên, 02 công ty lại chưa chiếm đủ 25% tổng sản lượng sản xuất 

trong nước (1 điểm).  

- CSPL: Điều 5.4 AD (0,5 điểm). 

 

Câu 2. Giả sử việc điều tra chống bán phá giá được quốc gia A thực hiện. Trong quá trình 

điều tra, vì để hạn chế ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại, quốc gia A đã chỉ đạo cơ quan 

hải quan tạm dừng thông quan đối với sản phẩm trên của quốc gia B bắt đầu từ ngày 

05/01/2022. Hỏi: Việc A dừng thông quan có phù hợp quy định của WTO hay không? Giải 

thích và nêu CSPL? (1,5 điểm) 

Đáp án:  

- Không (0,5 điểm).  

- Quy trình điều tra không được làm cản trở hoạt động thông quan (0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 5.9 AD (0,5 điểm). 

 

Câu 3. Trường hợp quốc gia A xác định biên độ bán phá giá của B là 21% thì mức thuế 

chống bán phá giá mà quốc gia A được phép áp dụng là bao nhiêu? Giải thích và nêu CSPL? 

(1,5 điểm) 

Đáp án:  

- Mức thuế chống bán phá giá tối đa mà A được phép áp dụng là 21% (0,5 điểm).  

- Giải thích: Mức thuế chống bán phá giá không được phép vượt quá biên độ bán phá giá 

(0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 9.3 AD (0,5 điểm). 

 

Ngày biên soạn: 20/11/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Đoàn Kim Vân Quỳnh 

 

Ngày kiểm duyệt:    /11/2023 

Phó Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi:                               ThS. GVC. Nguyễn Thị Yên 
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- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin 

password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


